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THỜI KINH SÁNG 

 

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật 

Bồ-tát. (3 lần) 
 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, 

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, 

Tiêu ngã ức kiếp điên-đảo tưởng. 

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân, 

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương, 

Hoàn độ như thị hằng sa chúng, 

Tương thử thâm tâm phụng trần sát, 

Thị tắc danh vi báo Phật ân: 

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng-minh, 

Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập, 

Như nhứt chúng-sanh vị thành Phật, 

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn. 

Ðại-hùng đại-lực đại-từ-bi, 

Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc, 

Linh ngã tảo đăng vô-thượng giác, 

Ư thập phương giới tọa đạo tràng; 

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, 

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 
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Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật. 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp. 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng. 

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. 

Nam-mô Phật-đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm. 

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát. 

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-tát. 

Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng nhục-kế trung, dõng 

bá bảo-quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp 

bảo liên, hữu hóa Như-Lai, tọa bảo hoa trung, 

đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang-minh, nhứt 

nhứt quang-minh, giai biến thị hiện, thập hằng 

hà sa, Kim-Cang mật tích, kình sơn trì sử, biến 

hư-không giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái 

kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, nhứt tâm thính Phật, 

vô-kiến đảnh tướng, phóng quang Như-Lai, 

tuyên thuyết thần chú: 

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, 

bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ 

hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (tụng 3 lần) 
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CHÚ ÐẠI-BI 

 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-

la-ni.  

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô 

a rị da, bà lô yết đế, thước bác ra da, Bồ-đề tát 

đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca 

da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.  

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô 

kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.  

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa 

mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà 

tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt 

tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma 

ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma 

hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ 

lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà 

ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ 

mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất 

na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, 

Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê 

rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-

đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn 
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trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà 

dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du 

nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà 

ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê 

da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. 

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất 

đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà 

ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. 

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô 

a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. 

Án tất điện đô, mạng đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

 

THẬP CHÚ: 

 

1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ÐÀ LA NI: 

Nam-mô Phật-Đà-Da. 

Nam-mô Ðạt-Ma-Da. 

Nam-mô Tăng-Dà-Da. 

Nam-mô Quán-Tự-Tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ 

đại-bi tâm giả. Ðát điệt tha. Án chước yết ra 

phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô 

rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng 

phấn ta ha. 
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Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra 

hồng.Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng. 

2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ: 

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra 

để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án, khê 

khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, 

nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ 

ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta 

phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta 

phạ ha. 

3. CÔNG ÐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ: 

Nam-mô Phật-Ðà-Da. 

Nam-mô Ðạt-Ma-Da. 

Nam-mô Tăng-Dà-Da. 

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị 

bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. 

4. PHẬT MẪU CHUẨN ÐỀ THẦN CHÚ: 

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, đầu diện đảnh lễ 

thất cu chi.Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, 

duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa 

nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu chi nẩm, đát điệt 

tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, ta bà ha. 
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5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ÐỊNH 

QUANG MINH VƯƠNG ÐÀ LA NI: 

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a 

ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể 

dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam 

bất đạt dã, đát nể dã tháp. 

Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, 

đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba 

ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá 

hắt.  

6. DƯỢC SƯ QUÁN ÐẢNH CHƠN NGÔN: 

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích 

lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, 

a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. 

Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết 

đế tá ha. 

7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN: 

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, 

tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát 

nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra 

nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô 

kiết, thuyết ra da, tá ha. 
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8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN: 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, 

ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng 

càng đế, ta bà ha. 

9. VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ: 

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða 

địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà 

tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, 

Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. 

10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ: 

Nam-mô Phật-Ðà.  

Nam-mô Ðạt-Mạ.  

Nam-mô Tăng-Dà. 

Nam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã 

tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá 

ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, 

ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt 

tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, 

đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, 

lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam 

mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.   
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MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT  

ÐA TÂM KINH 

 
Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la 

mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ 

nhất thiết khổ ách.  

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị 

sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.  

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất 

sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 

giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, 

hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô 

sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, 

nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-

minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô 

khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 

 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-

la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, 

vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, 

cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-
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nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu 

tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần 

chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn 

thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức 

thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-

la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. 

Ma-ha Bát-nhã Ba la-mật-đa. (3 lần) 

 

TÁN PHẬT 
 

Thượng lai hiện tiền thanh-tịnh chúng, 

Phúng tụng Lăng-Nghiêm chư phẩm chú, 

Hồi-hướng Tam-Bảo chúng Long-Thiên, 

Thủ-hộ Già-lam chư Thánh-chúng, 

Tam đồ bát nạn cu ly khổ, 

Tứ ân, tam hữu tận triêm ân; 

Quốc giới an-ninh binh cách tiêu, 

Phong điều võ thuận dân an lạc; 

Ðại-chúng huân tu hi thắng tấn, 
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Thập địa đốn siêu vô nan sự; 

Tam-môn thanh-tịnh tuyệt phi ngu. 

Ðàn-tín quy-y tăng phước huệ; 

Sát trần tâm niệm khả sổ tri, 

Ðại hải trung thủy khả ẩm tận; 

Hư-không khả lượng phong khả kế, 

Vô năng thuyết tận Phật công đức; 

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật. 

Thập phương thế-giới diệc vô tỷ, 

Thế-gian sở hữu ngã tận kiến, 

Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. 
 

Nam-mô ta bà Thế-giới, tam giới đạo-sư, tứ 

sanh từ-phụ, nhơn thiên giáo-chủ thiên bá ức 

hóa thân Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. 
 

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.  (108 lần) 

Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. (3 lần) 

Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát.  (3 lần) 

Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát.  (3 lần) 

Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật, Bồ-tát. 

 (3 lần) 
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SÁM NGUYỆN QUY MẠNG 

 

Quy-mạng mười-phương Vô-Thượng-Giác, 

Pháp-mầu vi-diệu đã tuyên-dương, 

Thánh-Tăng bốn Quả ba thừaThừa độ, 

Duỗi cánh tay vàng nguyện xót-thương, 

Ngược dòng Chơn-tánh từ lâu, 

Chúng con trôi-nổi biển đầu sông mê. 

Thấy đâu lối thoát đường về, 

Bập-bềnh sóng nước chưa hề đoái lui. 

Nguyên-nhân hữu-lậu gây rồi, 

Bao nhiêu nghiệp-chướng lâu đời tạo ra. 

Biết đâu nẻo chánh đường tà, 

Oan-khiên nghiệp-báo thật là nặng sâu. 

Nay con khẩn-thiết cúi đầu, 

Phơi bày sám-hối cần-cầu Hồng-ân. 

Chí-thành cầu đấng Năng-Nhân, 

Từ-bi cứu vớt trầm-luân mọi loài. 

Nguyện cùng thiện-hữu ra khơi, 

Cùng lên bờ Giác, lìa nơi não-phiền. 

Kiếp này xin nguyện xây thêm, 

Cao tòa phước-đức vững nền Đạo-tâm. 

Chờ mong Đạo-nghiệp vun-trồng, 
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Từ-bi Trí-tuệ nở mầm tốt tươi. 

Kiếp sau xin được làm người, 

Sanh ra gặp pháp sống đời chân-tu. 

Dắt-dìu nhờ bậc minh-sư, 

Nương vào chánh-tín hạnh-từ xuất-gia. 

Sáu-căn ba-nghiệp thuần-hòa, 

Không vương tục-lụy theo đà thế-nhân. 

Một lần tấn Đạo nghiêm-thân, 

Giữ-gìn phạm-hạnh nghiệp-trần lánh xa. 

Oai-nghi phong-độ chói lòa, 

Lòng từ hộ-mạng trước là vị-sanh. 

Lại thêm đầy-đủ duyên-lành. 

Bao nhiêu tai-nạn biến thành hư-không. 

Bồ-đề nguyện kết một lòng, 

Đài sen Bát-nhã Chơn-không hiện-tiền. 

Nhờ công tu-tập tinh-chuyên, 

Đại-thừa liễu-ngộ chứng truyền chân-tâm. 

Thoát ngoài kiếp hải trâm-luân, 

Hoằng-khai Lục-độ hạnh-môn cứu người. 

Đạo tràng dựng khắp nơi-nơi, 

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không. 

Tà ma hàng-phục đến cùng, 

Truyền-đăng Phật-pháp nối dòng vô chung. 
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Vâng làm Phật-sự mười-phương, 

Không vì lao-nhọc, nản lòng tinh-chuyên. 

Bao nhiêu Diệu-pháp thâm-huyền, 

Thảy đều thực-hiện trong vòng trầm-luân. 

Rồi đem Phước-huệ độ-sanh, 

Chứng nên Phật-quả hoàn-thành Pháp-thân. 

Tùy-cơ ứng-biến cõi-trần, 

Phân-thân vô-số độ dần chúng sanh. 

Nước Từ rưới khắp Nhân-Thiên, 

Mênh-mông biển hạnh lời nguyện độ-tha. 

Khắp hòa thế-giới gần xa, 

Diễn-dương Diệu-pháp trước là độ-sanh. 

Những nơi khổ-thú trầm-luân, 

Hào-quang chiếu-diệu hiện thân tốt-lành. 

Chỉ cần thấy dạng, nghe danh, 

Muôn-loài thoát khỏi ngục-hình đớn đau. 

Phát lời nguyện-ước xưa nay, 

Muôn ngàn khổ-địa thảy đều tiêu-tan. 

Bao nhiêu nghiệp-trái hàm-oan, 

Bao nhiêu đau-khổ trong hàng súc-sanh. 

Đều nhờ thần-lực oai-linh, 

Sương tan, núi biếc, bình-minh rạng-ngời. 

Thuốc-thang cứu-cấp cho đời, 
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Áo-cơm cứu-giúp cho người bần-dân. 

Bao nhiêu lợi-ích hưng-sùng, 

An vui thực-hiện trong vòng trầm-luân. 

Bao nhiêu quyến-thuộc thân oan, 

Cùng nguyện vượt biển trần-gian nổi chìm. 

Xa-lìa ái nhiễm liên-miên, 

Đoạn-trừ những nổi phược-triền thân-tâm. 

Vun-trồng Đạo-nghiệp Thiện-nhân, 

Cùng bao loài khác Pháp-thân hướng về. 

Hư-không dù có chuyển di, 

Nguyện con muôn kiếp không hề lung-lay. 

Nguyện-cầu vạn-pháp xưa nay, 

Hoàn-thành trí-nghiệp vững cây Bồ-đề. 

 

*** 

 

Thiên A Tu La Dược Xoa Đẳng 

Lai thính pháp dạ ưng chí tâm 

Ủng hộ Phật Pháp xử trường tồn 

Các các thường hành Thế Tôn giáo 

Chư hữu thính đồ lai chí thử 

Hoặc tại địa thượng hoặc hư không 

Thường ư nhơn thế khởi từ tâm 
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Trú dạ tự thân y pháp trụ 

Nguyện chư thế giới thường an ổn 

Vô biên phước trí ích quần sanh 

Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ 

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch 

Hằng dụng giới hương đồ quynh thể 

Thường trì định phục dỉ tư thân 

Bồ Đề Diệu Pháp biến trang nghiêm 

Tùy sở trụ xứ thường an lạc. 

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi 

Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (3 lần) 

Vi Đà Thiên Tướng, Bồ Tát hóa thân, ủng hộ 

Phật Pháp thệ hoằng thâm, bảo sử chấn ma 

quân, công đức nan luân, kỳ đạo phó quân tâm. 

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

 

Công phu công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng, 

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh, 

Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não, 

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu, 
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Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung, 

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công-đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng-sanh, 

Giai cộng thành Phật-đạo. 

 

---o0o--- 
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BÀI TỤNG LỄ KHÁNH ĐẢN 

(tụng trì tại Vườn Lâm Tỳ Ni) 

 

Chúng con cung kính nghe rằng: 

Nhớ lại thuở xa xưa, 

Ðấng đại bi cứu thế. 

Ðức Bồ-tát Thiện Huệ, 

Bổ xứ tại Ta bà 

Từ cõi trời Suất Ða, 

Quán nhân duyên thời tiết. 

Tịnh Phạn Vương cung khuyết, 

Ứng mộng bà Ma Gia. 

Cưỡi voi trắng sáu ngà, 

Mang Thánh thai Bồ-tát. 

Trong vườn hoa thơm ngát, 

Một buổi sáng tinh sương, 

Hoàng hậu đi dạo vườn, 

Bỗng hạ sanh Thái tử. 

Tin lan truyền khắp xứ, 

Rằng Hoàng hậu sanh con, 

Mừng vui cả nước non, 

Hân hoan cùng vũ trụ. 
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Hàng Thiên Long ca vũ, 

Các tầng trời rải bông, 

Tắm thân có nước chín rồng, 

Ðỡ gót có hoa bảy đóa. 

Ứng thân mở đường giáo hóa, 

Linh tích báo việc độ sanh, 

Ít có mộng đẹp điềm lành, 

Chẳng không tình thương đạo đức. 

Trong ngoài thế gian đệ nhứt, 

Trên dưới trời đất độc tôn! 

Từ đó: cỏ cây chờ thánh gọi hồn, 

Người vật đợi thầy truyền đạo. 

Nhơn gian có thêm tôn giáo, 

Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền, 

Kiếp sống giảm bớt não phiền, 

Cuộc đời tăng thêm lợi lạc. 

Phật Ðản hôm nay khai mạc, 

Trăng tròn mùa Hạ tháng tư, 

Hương thơm phụng hiến một lư, 

Hoa quý cúng dường mấy phẩm. 

Trước điện cúi đầu suy ngẫm, 

Công ơn giáo hoùa cao dầy, 
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Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày, 

Hạnh nguyện tín tâm kiên cố. 

Chớ tạo ác duyên đau khổ, 

Nên xây thiện nghiệp an vui, 

Gập ghềnh đường thánh không lui, 

Tăm tối ngõ phàm chờ đợi. 

Việc làm: Tự tha lưỡng lợi, 

Ý nghĩ: Mê ngộ phân minh, 

Thương người giúp vật như mình, 

Trọng mạng quý thân của chúng. 

Thực hiện từ bi diệu dụng, 

Trau giồi trí tuệ thần thông, 

Ðạo nghiệp mong thuở thành công, 

Phước duyên đợi ngày mỹ mãn. 

Hôm nay đón mừng Phật Ðản, 

Thành tâm tán tụng hồng danh, 

Giờ này rước lễ Giáng sanh, 

Cung kính quan chiêm bảo tượng. 

Vị Thánh muôn đời vô thượng, 

Bậc Thầy ba cõi tối cao, 

Giáng thần vằng vặc bóng sao, 

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. 
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Chúng con cùng tất cả chúng sinh: 

Sống kiếp hậu sinh thiếu đức, 

Sanh đời mạt pháp ít duyên, 

Rất may gặp đường Từ thuyền, 

Tốt phước đón nhằm Pháp giá. 

Mong ơn Ðạo sư giáo hóa, 

Thắm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu, 

Thỏa lòng mấy thuở nguyện cầu, 

Vui sống bao đời giải thoát. 

Cúi mong Thế Tôn đại giác, 

Từ bi tác đại chứng minh. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

 

---o0o--- 
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Ý NGHĨA NGÀY THÀNH ĐẠO 
(thọ trì tại Bodhgaya, nơi Đức Phật thành đạo) 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết 

tu nhơn, 

Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, 

Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật 

giáng sanh, 

Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, 

Và chư Phật tử chúng con. Giờ này: 

Cung kính quỳ trước Phật đường, Chí thành 

dâng lên pháp cúng. 

Kinh diên tán tụng, Lễ nhạc ca dương, Năm 

nén tâm hương, Một diên thánh lễ. Cúng dường 

đấng từ bi cứu thế, Tôn vinh ngôi trí tuệ siêu 

trần. Giữa lúc: Cỏ hoa hoan hỷ muôn phần, 

Người, vật thiết tha một dạ. Vì nhớ ngày ... 

Pháp âm quảng bá, Gọi hồn thế giới ba ngàn. 

Vì nghĩ thuở: Phật nhựt phổ quang, Soi sáng 

nước non tám vạn. 
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Trước đài nhất tâm qui mạng, Trên tọa bách 

bảo chứng minh. 

Nhớ một thuở xa xưa, Tại thành Tỳ La Vệ, 

Một Bồ Tát xuất thế, Con vua Tịnh Phạn 

vương, 

Ôm ấp một tình thương, Cứu muôn loài đau 

khổ, 

Bỏ ngai vàng quốc độ, Vào núi Tuyết tu hành, 

Vì thệ nguyện độ sanh, Sống sáu năm khổ 

hạnh, 

Thế rồi trong đêm lạnh, Dưới gốc cây Bồ đề, 

Người hạ một lời thề, Quyết không rời bảo 

tọa, 

Nếu không thành đạo quả, Chẳng rời khỏi 

nơi đây, 

Các ma vương bủa vây, Tất cả đều hàng phục, 

Dứt sạch mọi tham dục, Thấy ánh sáng sao 

Mai, 

Lúc ấy độ canh hai, Tâm hồn đều trong sáng, 

Người liền tuyên lời phán: "Rằng rất là lạ thay, 

Không một ai biết hay, Muôn loài có Phật 

tánh, 
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Ta nay đã thành Thánh, Chúng sanh Thánh 

sẽ thành, 

Vì tất cả chúng sanh, Đều có các đức tướng, 

Cùng trí tuệ vô thượng, Của các đấng Như Lai, 

Trong quá khứ vị lai, Muôn đời mới xuất 

hiện". 

Tin vui truyền non biển, Nước Ấn Độ bao la, 

Rằng Thái tử Đạt Đa, Thuộc dòng vua họ 

Thích, 

Sau bao năm ẩn tích, Tìm đạo để cứu đời, 

Đã tuyên bố mấy lời, Thành Chánh đẳng 

Chánh giác, 

Trời người đều hoan lạc, Đến rãi hoa cúng 

dường, 

Cùng thiên nhạc thiên hương, Xin Pháp 

Vương thuyết pháp. 

Nhưng người chưa vội đáp, Vì thấy đạo thâm 

huyền, 

Không thể được vội truyền, Pháp thiêng của 

chư Phật. 

Thế rồi Ngài nhập thất, Trong hăm mốt ngày 

liền, 
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Quan sát các nhơn duyên, Cùng với các 

phương tiện, 

Nhớ lại lời thề nguyện, Người đứng dậy ra đi, 

Trong trí thường nghĩ suy, Về năm người 

bạn cũ, 

Người đến vườn Lộc Uyển, Giảng đạo lý 

nhơn duyên, 

Chỉ rõ gốc não phiền, Từ vô minh trước hết, 

Đến sanh già bệnh chết, Mười hai duyên nối 

liền, 

Sống cuộc đời triền miên, Với tử sanh đau khổ, 

Gốc vô minh phải nhổ, Mới hết mọi khổ đau, 

Tứ Đế đạo nhiệm mầu, Là "Khổ, Tập, Diệt, 

Đạo". 

Từ đâu có "khổ" báo, Từ tích "tập" khổ nhơn, 

Muốn dứt (diệt) các khổ nhơn, Cần tu "Bát 

Thánh đạo". 

Đó là người dạy bảo, Năm Đại đức Tỳ kheo, 

Khuyên các vị tuân theo, Sẽ dứt hết sanh tử, 

Vào Niết Bàn tịch xứ, Hết các thứ nghiệp 

khiên, 
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Hết tham sân "sử triền", Sống cuộc đời giải 

thoát, 

Với "ngã tịnh thường lạc", Hết lưu chuyển 

luân hồi, 

Biển khổ hết nổi trôi, Đường mê thôi lạc lối, 

Đã vào thành bất thoái, Vui hơn các trời cao! 

Kính bạch Đức Bổn Sư Từ phụ! Nhìn lại ánh 

sáng sao Mai, 

Nhớ thuở Bổn Sư thành đạo, Nghĩ tới lời 

vàng dạy bảo, 

Nhớ ngày trời đất hân hoan. Chúng con cúi 

mong rằng: 

Mong cho ánh đạo vàng, Muôn thuở hào 

quang rạng rỡ, 

Cầu cho Hoa Đàm lại nở, Tỏa hương ngào 

ngạt nhơn gian. 

Cầu cho đất nước bình an, Nguyện cho nhân 

dân hạnh phúc. 

Cúi đầu cung chúc, Ngửa mặt ca dương, 

Cha lành đoái thương, Chứng minh gia hộ. 
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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  (3 lần) 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.  (3 lần) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) 

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.  

                                                                   (3 lần) 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

(30 lần) 

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  

 (3 lần) 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.  (3 lần) 

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

  (3 lần) 

 

(Hòa Thượng Thích Huyền Quang soạn) 

 

---o0o--- 
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KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
(thọ trì tại Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật  

thuyết bài pháp đầu tiên) 

 

Tôi nghe như vầy: Một thời Thế tôn ở trong 

Lộc Uyển, tại I-si-pa-ta-na, gần Bâ-râ-nâ-si. Lúc 

bấy giờ, Thế Tôn nói với đoàn năm Tỳ kheo 

rằng: 

Có hai điều cực đoan mà người xuất gia 

không nên làm theo. Những gì là hai? Một là 

đắm say dục lạc thấp hèn, đê tiện, phàm phu, 

không ích lợi, không cao cả. Hai là lao mình 

trong khổ hạnh, đau khổ, không cao cả, không 

ích lợi. 

Này các Tỳ kheo, xa lánh hai điều cực đoan 

này. Như Lai chánh giác chứng ngộ Trung đạo, 

phát sinh sự thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh, thắng 

trí, Niết bàn. 

Này các Tỳ kheo, thế nào là Trung đạo do 

Như lai chánh giác chứng ngộ, phát sinh sự thấy, 

sự hiểu, đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết bàn? Ðó 

là Thánh đạo tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, 

Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 

mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 
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Này các Tỳ kheo, tâm Thánh đạo này là 

Trung đạo do Như Lai chánh giác chứng ngộ, 

phát sinh sự thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh, thắng 

trí, Niết bàn. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ: 

sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, 

sầu bi khổ ưu não là khổ, oán thù tụ hội là khổ, 

thương yêu biệt ly là khổ, mong cầu không được 

là khổ; tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 

Này các Tỳ kheo. Ðây là thánh đế về Khổ 

nhân: chính ái dục dẫn đến tái sanh, do ái cấu 

kết với hỷ và tham, tìm kiếm thú vui nơi này chỗ 

khác; tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ diệt: 

chính là ly tham đoạn diệt hoàn toàn, xả bỏ, giải 

thoát, không chấp trước ái dục. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về con 

đường đưa đến Khổ diệt: chính là Thánh đạo 

tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, 

Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 

tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ, là 

điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, 
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nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, 

quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ cần 

phải hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ trước 

chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ 

sinh, minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ đã 

được hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ trước 

chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ 

sinh, minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ 

nhân, là điều đối với các pháp từ trước chưa 

từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, 

minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ 

nhân cần phải đoạn trừ, là điều đối với các pháp 

từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí 

sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ 

nhân đã được đoạn trừ, là điều đối với các pháp 

từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí 

sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ diệt, 

là điều đối với các pháp từ trước chưa từng 
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nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh 

sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ diệt 

đã được chứng đạt, là điều đối với các pháp từ 

trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, 

tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về con 

đường đưa đến Khổ diệt, đối với các pháp từ 

trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, 

tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về con 

đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, là điều 

đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta 

nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang 

sinh. 

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về con 

đường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập, là điều 

đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta 

nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang 

sinh. 

Này các Tỳ kheo, cho đến khi nào tri kiến như 

thật về bốn Thánh đế với ba chuyển, mười hai 

tướng như trên không hoàn toàn rõ ràng nơi Ta, 

thì khi ấy, Ta không tự nhận chứng đạt Vô 
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thượng Chánh đẳng Chánh giác trong thế giới 

với chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, quần 

chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. 

Này các Tỳ kheo, khi nào mà tri kiến như thật 

về bốn Thánh đế với ba chuyển và mười hai 

tướng hoàn toàn rõ ràng nơi Ta, thì khi ấy, Ta 

mới tự nhận đã chứng đạt Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác trong thế giới với chư Thiên, 

Ma Vương, Phạm Thiên, quần chúng Sa môn, Bà 

La Môn, Trời và Người. Bấy giờ, tri kiến khởi lên 

nơi Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta; đây 

là lần sinh cuối cùng, Ta không tái sinh nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, đoàn năm Tỳ 

kheo hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Trong lúc 

nghe pháp, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp 

nhãn thanh tịnh không ô nhiễm như sau: "Tất cả 

các pháp do nhân duyên khởi ra đều bị hoại 

diệt". 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

(3 lần, xá 3 xá) 000 

 

HT Thích Thiện Châu lược dịch 

 

---o0o--- 
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Ý NGHĨA PHẬT NHẬP NIẾT BÀN 

(Trì tụng tại Kusinagar) 

 

Đệ tử nay một lòng thành kính, Giờ phút này 

quỳ giữa đạo tràng,  

Kỷ niệm ngày Phật Nhập Niết Bàn, Trên đất 

Ấn thành Câu Thi Na,  

Bốn bộ chúng tố thành đầy đủ, Khắp nhân 

thiên hóa độ chu chuân, 

Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba tuần, Xả tuổi thọ 

trước kỳ ba tháng,  

Thần thông tạm trụ nơi thân mạng, Pháp yếu 

cần Di Giáo tôn đồ,  

Đại Tập Đường hội họp Bí Sô, Nhắc nhớ lại 

các phần Đạo phẩm 

Khuyên tinh tấn thời thường suy gẩm, Chớ 

mảy may lười biếng buông lung, Liền phóng 

quang chiếu diệu lạ lùng 

Khai thị trước nhân duyên diệt độ, Đều ba 

cõi nhân thiên thống khổ 

Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa, Sự tình 

hai nghìn rưởi năm xưa, Dở Di Giáo Niết Bàn 
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đọc lại, Cảm động quá, lòng con tê tái, Tưởng 

tượng nhìn trạng thái Sa La, Giữa hàng Song 

Thọ diềm dà, Trên Ngọa tháp nghiêng mình Từ 

Phụ, Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ 

Khóc than vật vã cực bi ai, Thế Tôn khuyên 

nén bớt tình hoài 

Nhìn đạo lý vô thường sự vật, Đừng chấp 

trước huyễn thân còn mất 

Hãy nương theo giới luật tu trì, Phật diệt còn 

Pháp đó quy y 

Tin nhất hẳn tới kỳ giải thoát, Kiến giải có gì 

chưa dứt khoát 

Chóng nêu lên cầu quyết tâm nghi, Nhập 

Niết Bàn đã sắp tới thì 

Thời khắc đúng như khi thành đạo, Nghe phó 

chúc lòng càng áo não, Trăm mắt nhìn thấu đáo 

kim thân, Chi tiết ngưng dao động lần lần, Như 

Lai đã chứng vui tịch diệt, Bốn chúng thảy 

nghẹn ngào mến tiếc, Khác nào đàn con mất mẹ 

hiền, Thụ linh ứng khắp Đại thiên, Tu Di 

nghiêng ngả, đất liền động rung, Phạm Vương, 

Đế Thích, Thiên Cung, Tung hoa trỗi nhạc 

không trung cúng dường 
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Chúng con phúc bạc vận ương, Sinh xa đời 

Phật thiếu phương tiện lành, Thiết tha cầu chứng 

Vô sanh, Giới hương biểu lộ tấc thành cúng 

dâng, Cúi xin Vô thượng Năng nhơn Từ bi gia 

hộ. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

 

(Hòa Thượng Thích Huyền Quang soạn) 

  

---o0o--- 
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SÁM NGUYỆN NIỆM PHẬT 
(tụng tại Tinh Xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc) 

 

Một lòng giữ niệm Di Đà 

Hồng danh sáu chữ thật là rất cao 

Năng trừ tám vạn trần lao 

Người đời nên sớm hồi đầu mới hay, 

Tâm ai xin chớ mê say, 

Tịnh tâm niệm Phật việc gì cũng an 

Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan 

Muôn tai ngàn họa khỏi mang vào mình 

Niệm Phật mở trí cao minh 

Bao nhiêu hôn chướng chẳng sinh vào lòng 

Niệm Phật cứu được Tổ Tông, 

Khỏi nơi biển ái, thoát vòng sông mê 

Niệm Phật thân tộc đuề huề 

Một nhà sum họp, chẳng hề ghét nhau 

Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau 

Bao nhiêu bệnh tật, mau mau hết liền 

Niệm Phật có phước có duyên, 

Tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà. 

Niệm Phật trừ được tà ma, 

Yêu tinh quỷ quái, lánh xa ngàn trùng. 
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Niệm Phật năng khử độc trùng 

Các loài ác thú, hoá hung ra hiền, 

Niệm Phật hết khùng hết điên 

Có gương trí tuệ có đàng quang minh 

Niệm Phật khỏi sự bất bình 

Sự người chẳng nhớ, sự tình chẳng ưa. 

Niệm Phật cứu số long đong 

No cơm áo ấm thung dung mãn đời. 

Niệm Phật cảm động khắp nơi 

Ai Ai cũng mến, người người đều thương. 

Niệm Phật sinh dạ hiền lương 

Từ bi thì có, bạo cường thì không 

Niệm Phật trời cũng thương lòng 

Thường thường ủng hộ cả ngày lẫn đêm 

Niệm Phật trời cũng kính vì 

Thường hay trợ niệm trong khi đứng ngồi 

Niệm Phật lòng chẳng bồi hồi 

Như cây không gió, nhánh chồi chẳng rung 

Niệm Phật khỏi sự hãi hùng 

Gian tà đạo tặc, chắc không tới nhà 

Niệm Phật giấc ngủ an hoà 

Chiêm bao không có, niệm tà đều không 

Niệm Phật oan trái trả xong 
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Nợ trần kiếp trước, hết mong hỏi đòi 

Niệm Phật trăm việc xong xuôi 

Dầu sinh dầu tử cũng vui tấm lòng 

Niệm Phật hết sự đèo bồng 

Chẳng ham tài lợi chẳng màng công danh 

Niệm Phật uế nhiễm chẳng sinh 

Cái gương tâm tánh như vành trăng thu 

Niệm Phật lòng có sở cầu 

Muốn tu thời được dễ đâu sai lầm 

Niệm Phật hườn được chơn tâm 

Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trầm biển khơi 

Niệm Phật chắc sống trọn đời 

Khỏi vòng lửa nước, khỏi nơi hung tàn 

Niệm Phật thân thể bình an 

Khỏi vương các nạn, chết oan trên đời 

Niệm Phật bổ đức các nơi 

Phá tan địa ngục rả rời ma quân. 

Niệm Phật Phật phóng hào quang, 

Các ông hoá Phật ngồi ngang trên đầu 

Niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, 

Niệm đâu, Phật đó phải cầu chi xa 

Niệm Phật chắc Phật rước ta 

Tây phương đã sẵn một toà bông sen 
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Niệm Phật phải niệm cho chuyên 

Thì bông sen ấy liền liền tốt tươi 

Niệm Phật niệm niệm không rời 

Tinh thần đã sớm dạo chơi Liên Trì 

Niệm Phật lơ láo ích chi 

Sen kia khô héo khó mà tốt tươi 

Niệm Phật cần phải kính thành 

Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn 

Niệm Phật như nước với trăng 

Nước trong trăng tỏ, nước nhăn trăng lờ 

Niệm Phật có lắm huyền cơ 

Miễn đừng xem nhẹ, nghi ngờ là xong 

Niệm Phật giữ một tấm lòng 

Di Đà oai đức mênh mông biển trời 

Đức Phật biến hoá khắp nơi 

Thương người cứu vớt những người trầm luân 

Chí tâm niệm Phật chuyên cần 

Lâm chung hậu nhật trọn phần vãng sinh. 

 

---o0o--- 
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SÁM PHẬT THÍCH CA 
(Trì tụng tại Linh Thứu Sơn) 

  

Nam mô Phật Tổ Thích Ca, 

Ta bà Giáo chủ liên tòa ngự an. 

Hào quang chiếu diệu huy hoàng, 

Mười phương ứng hóa muôn vàn kim thân. 

Thương đời xưa giáng trược trần, 

Tuyết sơn tìm đạo khổ tân muôn phần. 

Ðạo thành phổ độ chuùng dân, 

Muôn loài nhuần gọi oai ân đức Ngài. 

Vô thượng Chánh giác đạo khai, 

Pháp luân thường chuyển khắp rày bốn châu. 

Nhân duyên thập nhị cao sâu, 

Tứ đế Bát chánh đạo mầu diệu dương. 

Cùng là Lục độ chơn thường, 

Muôn vàn diệu hạnh, giới hương diễn toàn. 

Luân hồi quả báo nghiệt oan, 

Nhiệm mầu giáo lý, đạo tràng mở mang. 

Tam thừa phương tiện dẫn đàng, 

Tùy duyên độ chúng mười phương khỏi nàn. 

Ðồng nương Bát Nhã từ thoàn, 
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Vượt qua biển khổ đặng an Niết bàn. 

Cao Tăng đệ tử muôn ngàn. 

Bồ-tát, Duyên giác cùng hàng Thanh văn. 

Tam thân, Tứ trí, huệ căn, 

Ðạo hạnh viên mãn đồng đăng Phật tòa. 

Pháp truyền tự giác giác tha, 

Ðộ mình độ thế rất là từ bi. 

Linh Sơn thuyết pháp cao kỳ, 

Chánh pháp Nhãn tạng chơn vi đạo thiền. 

Chơn như Diệu giác tâm nguyên, 

Thật là Chánh pháp Phật truyền muôn năm. 

Kim Cang Bát Nhã chơn tâm. 

Vô thượng công đức thậm thâm diệu huyền. 

Pháp môn phương tieän vô biên, 

Trong Kinh, Luật, Luận chép biên rõ bày. 

Cúi xin đức cả Như lai, 

Ðộ trong thế giới hiện nay hòa bình. 

Khiến cho thủy hỏa đao binh, 

Tam tai bát nạn khổ hình giải tiêu. 

Hằng năm võ thuận phong điều, 

Nhà an nước trị tiêu diêu lạc nhàn. 

Nguyền trong ba cõi trần gian. 
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Chúng sinh đồng đặng siêu thăng Niết-bàn. 

Lại nguyền Tam bảo đạo tràng. 

Nhờ ân Phật Tổ điểm ban diệu huyền. 

Ðạo mầu Chánh giác hoằng tuyên. 

Pháp môn vĩnh viễn rộng truyeàn khắp nơi, 

Ðộ người biển khổ lưng vơi, 

Lên thuyền Bát Nhã về nơi thanh nhàn. 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, đại từ đại bi, Bổn sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

---o0o--- 
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TRẦM HƯƠNG ĐỐT 
(bài của nhạc sĩ Bửu Bác) 

 

Trầm hương đốt xông ngát mười phương. 

Nguyện nguyện kinh Đức Nghiêm từ vô lượng 

Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con 

Vận vận khói kết mây lành cúng dường 

Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi 

Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi 

Đồng qui kinh quì dưới đài sen 

Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành 

Đài quang minh vẫn huy hoàng trang nghiêm 

Ơn mười phương đều ngự hào quang an lành 

Nhìn Đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh 

Phật Đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành. 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 

 

 

---o0o--- 
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HÀNH HƯƠNG 

CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 

INDIA, NEPAL & THAILAN 
 

Do Tu Viện Quảng Đức tổ chức 

Tổng cộng 19 ngày từ 11-11 đến ngày 

30/11/2024 
 

 

Day 1: 11/11/2024: 9pm ra phi trường quốc tế 

Melbourne lên máy bay lúc 0:30am đi Bangkok. 

Day 2:12/11: Landing ở Bangkok lúc 5:40am. 

Transfer qua máy bay khác bay đi Ấn Độ lúc 

11:am. Đến Gaya, Ấn Độ, lúc 12:40 trưa, chào 

phái đoàn và đưa đến Khách sạn, check in và Ăn 

trưa tại hotel. Chiều tối đoàn vào chiêm bái Đại 

Tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Về ăn tối và nghỉ đêm 

đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng.  

Day 3:13/11: THĂM THÀNH VƯƠNG XÁ 

Ăn sáng tại khách sạn và khởi hành đi Rajgir (80 

km/1 tiếng rưỡi). Khi đến nơi, chiêm bái Linh 

Thứu Sơn, Tinh Xá Trúc Lâm, phế tích Đại học 
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Nalanda. Sau đó lái xe trở lại Bồ Đề Đạo Tràng. 

Ăn tối và nghỉ đêm thứ 2 tại Bồ Đề Đạo Tràng. 

Day 4:14/11: Cả ngày chiêm bái ở Đại Tháp 

Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Tràng - Nghỉ đêm thứ 3 

tại Bồ Đề Đạo Tràng.  

Day 5: 15/11: Thức chúng sớm, kinh hành niệm 

Phật từ hotel vào Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, 

công phu khuya. Sau đó đoàn trở về hotel dùng 

điểm tâm và ngồi xe bus đến chiêm bái Khổ 

Hạnh Lâm, nơi Đức Phật tu tập 6 năm, phát quà 

từ thiện tại Cô Nhi Viện Khổ Hạnh Lâm, thăm 

Bảo Tháp thờ Nữ Thí Chủ Sujata, người cúng 

bát sữa cho Đức Thế Tôn trước khi Ngài thành 

Đạo. Về ăn chiều, đi chợ đêm mua Phật cụ; nghỉ 

đêm thứ 4 ở Bồ Đề Đạo Tràng  

Day 6: 16/11: BODHGAYA - VARANASI 

Ăn sáng sớm tại khách sạn và lái xe đi Varanasi, 

đến nơi, check in & ăn trưa. Buổi chiều, viếng 

thăm Thánh địa Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật 

giảng pháp cho năm đệ tử đầu tiên. Đảnh lễ 2 Bảo 

Tháp Dhamek Stupa & Mulagandha Kuti Vihar. 

Ăn tối và nghỉ đêm đầu tiên ở thành Ba La Nại. 
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Day 7: 17/11: VARANASI-KUSHINAGAR: 

Thức chúng sớm, đi bộ ra thăm Sông Hằng. 

Ngồi thuyền ngắm bình minh trên sông Hằng, 

phóng sanh, thả đèn cầu nguyện; Niệm Phật 

kinh hành trên bãi cát sông Hằng. Về lại hotel, 

dùng sáng và ngồi xe bus hướng về Phật tích 

Kushinagar, Phật Nhập Niết Bàn, đến nơi, 

chiêm bái rồi về ăn tối và nghỉ đêm tại khách 

sạn.  

Day 8:18/11: KUSHINAGAR-LUMBINI 

Sau khi dùng điểm tâm đoàn vào chiêm bái Phật 

tích Niết Bàn. Ăn trưa tại khách sạn và khởi 

hành đi Lumbini (160 km/5 giờ). Đến biên giới 

Sonauli, làm thủ tục nhập cư vào Nepal. Đến 

nơi, nhận phòng, ăn tối và nghỉ đêm đầu tiên tại 

Lâm Tỳ Ni.  

Day 9: 19/11: LUMBINI 

Cả ngày đoàn tham bái thành Ca Tỳ La Vệ, 

Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh…. 

Đoàn nghỉ đêm thứ hai tại Lumbini.  
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Day: 10L 20/11:LUMBINI - SARAVASTI  

Dùng sáng xong, đoàn khởi hành đi Sravasti. 

(240 km/5 giờ). Đến nơi, nhận phòng và ăn trưa. 

Buổi chiều đoàn chiêm bái thành Xá Vệ: Tinh 

Xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc, Tháp Tôn Giả Vô 

Não, Tháp Trưởng Giả Cấp Cô Độc. Dùng tối 

và nghỉ đêm tại thành Xá Vệ. 

Day 11: 21/11 SARAVASTI - LUCKNOW 

Ăn sáng xong, đoàn tham quan thêm nửa ngày 

nữa tại Sravasti.  Ăn trưa tại khách sạn và tiếp 

tục đến Lucknow. (173km/4 giờ) Khi đến nơi, 

nhận phòng, ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn. 

Day 12: 22/11 LUCKNOW- AURANGABAD  

Dùng điểm tâm, trả khách sạn lúc 10:00 giờ và 

chuyển đến sân bay nội địa để lên máy bay 

Indigo đi miền Nam Ấn Độ-Aurangabad, máy 

bay quá cảnh ở Ahmedabad city (1 giờ 45 

phút), dùng trưa ở sân bay, và lên máy bay đợt 

2, khởi hành lúc 1:25pm, landing lúc 6:50pm, 

đoàn về check in hotel, ăn tối và nghỉ đêm tại 

khách sạn. 
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Day 13 : 23/11 AJANTA CAVES 

Cả ngày chiêm bái Ajanta, quần thể các hang 

động Phật giáo có lịch sử từ thế kỷ thứ 2 trước 

Tây lịch; những tác phẩm điêu khắc đá còn sót 

lại của nghệ thuật Ấn Độ cổ đại. Ajanta đã được 

UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới 

vào năm 1983. 

Day 14: 24/11 AURANGABAD - DELHI 

Điểm tâm xong, đoàn đi tham bái hang động 

Ellora, một quần thể gồm có 34 "hang động" với 

các cấu trúc được khai quật từ ngọn đồi 

Charanandra, các điện thờ được cắt gọt từ đá, 

đại diện cho kiến trúc Phật giáo, Ấn Độ giáo xây 

dựng từ giữa thế kỷ thứ 5 đến thứ 10. Sau đó, 

đoàn trở về ăn trưa tại khách sạn rồi ra phi 

trường để bay về Delhi (INDIGO AIR 19:05 – 

20:55). Đến nơi, dùng tối và nghỉ đêm tại Delhi. 

Day 15:25/11 DELHI 

Dùng sáng xong, đoàn tham quan nửa ngày tại 

Delhi: Chùa Hoa Sen, đền Tưởng niệm Thánh 

Gandhi, Bảo Tàng Viện Ấn Độ (có thờ Xá Lợi 
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Phật). Buổi chiều tự do mua sắm. Ăn tối và nghỉ 

đêm thứ 2 tại thủ đô Delhi. 

Day 16: 26/11 DELHI-BANGKOK 

Điểm tâm, đoàn di chuyển ra phi trường quốc tế 

Delhi, check in lúc 10am, và bay về Bangkok, 

Thái Land. Dự kiến đến sân bay Bangkok lúc 

4:40pm 

Chào mừng phái đoàn ở Bangkok lúc 4:40 pm 

Đoàn tham quan mua sắm tại Khu Thương Mại 

Icon Siam - khu phức hợp shopping và trưng 

bày của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. 

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm đầu tiên tại Bangkok. 

Day 17: 27/11   BANGKOK 

Ăn sáng xong, đoàn đến chiêm bái 4 chùa: Wat 

Pho (Chùa Phật Nằm) nổi tiếng với tượng Phật 

nằm dài 46 mét.  Tiếp đến tham quan Wat 

Suthat Thep, nổi tiếng với tượng Phật đồng lớn 

và tranh khắc lên tường tinh xảo. Xây dựng dưới 

thời vua Rama I và hoàn thành thời vua Rama 

III, chùa có Cổng Đu Khổng Lồ phía trước. 

Chùa thứ 3: Wat Phra Kew, còn gọi là Chùa 

Phật Ngọc, nằm trong khuôn viên Cung điện 
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Hoàng gia Thái. Đây là ngôi chùa linh thiêng 

nhất, nơi thờ tượng Phật Ngọc quý giá. Chùa thứ 

4, Wat Saket, là Chùa Núi Vàng, nổi tiếng với 

ngọn tháp vàng trên đồi nhân tạo. Đây là nơi tổ 

chức lễ hội Loy Krathong hàng năm. Ăn tối, 

nghỉ đêm thứ 2 ở Bangkok.  

Day 18: 28/11: Ăn sáng xong, đoàn đến chiêm 

bái Chùa Quang Phước (Wat Anamnikayaram) – 

Chùa Thái nói tiếng Việt. Ngồi thuyền trên Sông 

Chao Phraya - trải nghiệm du lịch nổi tiếng ở 

Bangkok, ngắm cảnh các ngôi chùa và tòa nhà 

lịch sử dọc theo sông Chao Phraya. Tham quan 

Chùa Wat Arun – một trong những công trình 

tiêu biểu và nổi tiếng nhất tại xứ sở chùa Vàng. 

Kiến trúc của chùa Arun rất độc đáo và ấn tượng, 

nổi bật nhất là ngôi tháp chính cao 80 mét và bốn 

ngôi tháp nhỏ ở bốn góc, biểu tượng cho núi Tu 

Di (Meru), trung tâm của vũ trụ. Các ngôi tháp 

được trang trí bằng gạch, vôi và hàng nghìn 

mảnh sành sứ màu sắc, mang lại vẻ đẹp lung 

linh. Wat Benchamabophit, còn gọi là Chùa Cẩm 

Thạch, nổi tiếng với kiến trúc bằng đá cẩm thạch 

trắng và bức tượng Phật ngồi tinh xảo. Đoàn về 

ăn tối và nghỉ đêm thứ 3 tại Bangkok.  
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Day 19: 29/11: Ăn sáng xong, đoàn đến chiêm 

bái Chùa Yannawa - ngôi chùa được xây dựng 

theo hình dáng một chiếc thuyền và chùa nằm ở 

phía trên. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hình 

dáng con thuyền của Trung Hoa với mái cao vút 

của lối kiến trúc Thái Lan đã tạo nên một tác 

phẩm tuyệt vời. Chùa Traimit, nổi tiếng với 

tượng Phật Vàng lớn nhất thế giới, nặng 5,5 tấn. 

Phật 4 mặt (Erawan Shrine) ở Bangkok, là đền 

thờ Brahma với tượng Phật bốn mặt, được biết 

đến với sự linh thiêng và là nơi cầu nguyện của 

nhiều người. Buổi chiều tự do mua sắm ở Big C, 

Central World. Dùng tối và nghỉ đêm cuối ở 

Bangkok. 

Day 20: 30/11: BANGKOK-MELBOURNE 

Điểm tâm xong, đoàn di chuyển ra phi trường 

quốc tế, check in và bay về Úc lúc 8:20am 

*** 

Đoàn về đến Melbourne City 9:20pm cùng ngày 

(Gia đình đón người thân từ phi trường quốc tế 

Melbourne) 
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LỆ PHÍ CHUYẾN ĐI: Đi từ phi trường quốc 

tế Melbourne, Úc Châu: $6,500 Úc Kim (tại Úc 

khách tự lấy vé máy bay đến Melbourne để bay 

cùng phái đoàn). 

Chi phí cho vé máy bay quốc tế khứ 

hồi (Melbourne- Bangkok-India): Vé máy bay 

trong nội địa Ấn Độ. Bảo hiểm (dưới 70 tuổi, 

nếu trên 70 tuổi sẽ tính thêm tiền) + Thuế phi 

trường + Vé vào cửa tham quan, Hotel (4 đến 5 

sao). Chi phí 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều. 

HỦY BỎ VÀ BỒI HOÀN: - Nếu vé máy bay 

đã được xuất cho chuyến hành hương: Sẽ không 

được bồi hoàn. 

-  Chúng tôi dành toàn quyền thay đổi lịch trình 

di chuyển của chuyến đi (vì lý do thời tiết và 

thiên tai) mà không cần báo trước. 

HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ VÀ GỞI BẢN 

CHÍNH PASSPORT và ĐÓNG TIỀN ĐỦ:    

Bắt đầu đăng ký: ngay từ bây giờ (ghi vào 

phiếu ghi danh) Hạn chót đăng ký: ngày 

10/08/2024: đóng hết tiền và nộp bản chính 

passport để lo thủ tục, passport phải còn hiệu lực 
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sáu tháng (tính từ ngày 01/12/2024, tức là 

passport của quý vị phải còn hiệu lực đến ngày 

01-06-2025). 

Y phục: - Quí Phật tử xin vui lòng mang theo áo 

tràng lam và quốc phục Việt Nam, nữ (áo dài) – 

nam (veston). 

 

BAN TỔ CHỨC 

Trưởng đoàn: TT Thích Nguyên Tạng 

 (đặc trách hướng dẫn sinh hoạt 

 giáo lý liên quan đến các Thánh tích) 

Mr. Sonam Wang (tại Ấn Độ) 

 

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VÀ BOOKING: 

Thượng Tọa Nguyên Tạng: 

Email: quangduc@quangduc.com 

Phone: 0481 169 631, 

Melbourne: Hồng Hạnh: 0402 741 639 

Melbourne: Thanh Phi: 0479 042 838 

Adelaide: Quảng Thiện Duyên: 0412 873 945 

 

---o0o--- 

mailto:quangduc@quangduc.com
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DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ 
HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ 

(từ 11 đến 30/11/2024) 
 

 Tên Pháp Danh Tiểu bang 
1.  Sư Phụ trưởng đoàn Thích Nguyên Tạng Victoria 
2.  Đản Thị Nuôi Nguyên Như Victoria 
3.  Nguyễn Thị Thu Thanh Quảng Hạnh Victoria 
4.  Đặng Thị Tú Hoài Hồng Hạnh Victoria 
5.  Ngô Thị Hy Nguyên Nhật Thảo Victoria 
6.  Nguyễn Thị Khánh Vân Diệu Đài Victoria 
7.  Nguyễn Ngọc Yến Thanh Phi Victoria 
8.  Nguyễn Thị Bích Vân Từ Ngọc Victoria 
9.  Trần Hữu Huề Quảng An Victoria 
10.  Trần Thị Mận Tâm Mỹ Victoria 
11.  Julie Caroline Đặng Diệu Ngọc Victoria 
12.  Hứa Mỹ Trinh Quảng Huệ Tịnh Victoria 
13.  Đặng Thị Thu Lệ Phước Victoria 
14.  Hồng San Diệu Thành Victoria 
15.  Nguyễn Thị Ngọc Hằng Viên Nguyện Victoria 
16.  Nguyễn Phương Mai Huệ Mai Victoria 
17.  Đặng Kathy Quảng Diệu Trí Victoria 
18.  Nguyễn Mai Minh Phượng Chúc Hoa Victoria 
19.  Nguyễn Lê Hoàng Bảo Trí Ngộ Victoria 
20.  Hồ Thị Sương Đồng Ngọc Minh Adelaide 
21.  Ngô Thị Bích Phượng Chiếu Ảnh Adelaide 
22.  Lâm Thị Vân Mãn Hiền Thanh Adelaide 
23.  Nguyễn Thị Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên Adelaide 
24.  Lê Thiện Jordan Quảng Thiện Hùng Adelaide 
25.  Lê An Lạc Ananda Quảng Thiện Khánh Adelaide 
26.  Phạm Thị Thanh Mai Diệu Hương Canada 
27.  Hứa Ngọc Dung Quảng Huệ Ngọc USA 
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Thông Báo Số 2 

 

Kính thưa quý Phật tử trong phái đoàn hành 

hương, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ lên 

đường để chiêm bái Thánh Tích Ấn Độ, phái 

đoàn sẽ có 24 Phật tử từ Úc và Canada. Ban Tổ 

Chức xin gởi thông báo số 2 này đến quý Phật 

tử để giúp cho quý vị chuẩn bị và sắp xếp các 

công việc cần thiết như sau: 

1/ Vé máy bay và Visa vào Ấn Độ và passport 

sẽ được phát tận tay quý Phật tử tại Melbourne 

vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật 10/11/2024 nhân 

dịp quý Phật tử về dự Tiệc Chay Gây Quỹ Ủng 

Hộ Melbourne Royal Children Hospital.  

2/ Chích ngừa sốt rét & thương hàn: nếu quý 

vị chưa chích ngừa sốt rét và thương hàn, hai 

bệnh rất nguy hiểm khi đi du lịch ở các quốc ở 

Á Châu, đặc biệt là Ấn Độ, xin quý vị liên lạc 

với Bác Sĩ Gia Đình của quý vị để được chích 

ngừa ngay, phải chích và uống thuốc ngừa trước 

ngày lên đường 3 tuần, mới có hiệu quả ngăn 

ngừa bệnh tật. 
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3/ Hành lý cần mang theo: Hành lý xách tay 7 

ký, gởi theo máy bay không quá 20 ký (nội địa 

Ấn Độ không quá 15 ký), nhưng hành lý chuyến 

về lại Úc từ Thái Lan được 25 ký (tha hồ mua 

đồ lưu niệm); nếu quá ký lô khách phải tự đóng 

tiền. 

Hành lý mang theo đơn giản vẫn là điều cần 

thiết cho chính mình và cả những người trong 

đoàn: Áo Tràng (trong suốt lộ trình, Quý Phật tử 

đều phải mặc áo tràng để đảnh lễ chiêm bái khi 

mình viếng thăm các Thánh tích); Phụ nữ đem 

theo áo dài Việt Nam, quý ông đem theo đồ 

vest để chụp hình lưu niệm. Đồ dùng cá nhân 

như: thuốc cảm, thuốc bệnh, dầu xanh, dầu gió, 

một cái áo ấm, đồ vật chống muỗi (thuốc, máy), 

kem dưỡng da chống nắng; nón, kính mát, vớ 

(khi vào các Thánh Tích để lễ lạy phải cởi bỏ 

dày dép ra); giấy vệ sinh; ổ khóa Va-li; ví tiền 

đeo lưng, bàn chải và kem đánh răng; cà phê và 

trà (nếu ai ghiền thì mang theo). Bình nấu nước 

nóng để uống café, chấu cắm điện (loại 2 chấu 

tròn thẳng dùng bên Ấn Độ và Thái); Đồ chay 
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(nước tương, thức ăn khô và mặn: muối mè, 

muối đậu phụng, muối tiêu….). 

4/ Đổi tiền ở đâu: mỗi người chỉ được phép 

mang theo dưới $10.000 Úc kim, nếu quá số tiền 

này phải khai báo rõ ràng trước khi ra khỏi Úc. 

Xin quý vị mang tiền đến Ấn Độ để đổi ra tiền 

địa phương sẽ có lợi hơn, chứ không cần đổi tại 

Úc. Chúng ta sẽ viếng thăm và cúng dường các 

Chùa tại Ấn Độ, cho nên ngoài tiền xài, xin quý 

vị để dành một số tiền để cúng dường khi chúng 

ta đi chiêm bái, số tiền này sẽ góp tại Ấn Độ 

trong ngày họp mặt đầu tiên. 

5/ Khởi hành lúc nào: Phật tử tại tiểu bang 

Victoria có mặt tại hãng máy bay Hãng Thai 

Airway lúc 9 giờ đêm ngày 11-11-2024 (do gia 

đình quý vị đưa đón, chứ không tập trung tại Tu 

Viện Quảng Đức) để chuẩn bị làm thủ tục lên 

máy bay.  

6/ Muốn gọi điện thoại từ Ấn Độ về Úc: Có 

hai cách, gọi điện thoại công cộng ở khách sạn 

hoặc mua simcard tại Ấn Độ. Nếu muốn có thể 

mua giúp simcard để xài bên Ấn Độ có data, giá 
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cỡ $15, ai muốn xin đăng ký trước để nhờ anh 

Sonam (Tour Guide) mua dùm. 

Kính thưa quý Phật tử, như quý vị đã biết 

đây là chuyến hành hương chiêm bái Thánh 

Tích, trở về thăm quê hương của Đức Phật, chứ 

không phải một chuyến du lịch vãn cảnh bình 

thường, vả lại Ấn Độ là một quốc gia nghèo 

khổ, địa lý cách trở, thời tiết đổi thay, di chuyển 

xa xôi từ nơi này đến nơi kia, có đoạn đường 

chúng ta phải ngồi xe bus  từ 3 đến 7 tiếng đồng 

hồ…. Tuy vậy, Ban Tổ Chức đã, đang và sẽ cố 

gắng hết khả năng để sắp xếp mọi việc của 

chuyến đi sao cho thoải mái và nhẹ nhàng cho 

quý vị trong đoàn. Hy vọng sẽ không xảy ra bất 

kỳ sự trục trặc nào trước và trong thời gian hành 

hương. Nếu quý vị còn thắc mắc gì thêm, xin 

liên lạc với Thầy qua số phone: 0481 169 631. 

Cầu chúc quý vị an lạc và gìn giữ sức khỏe 

trước ngày lên đường đi chiêm bái. 

 Nay thông báo. 

Trưởng đoàn: Thích Nguyên Tạng 


